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20. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 
nhiệm vụ trong kháng chiến 

a) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thanh niên xung phong  
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân 

phường, xã, thị trấn nơi đối tượng cư trú. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
- Thành phần hồ sơ gồm: 
+ Bản khai cá nhân (Theo Mẫu số 1C). 
+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là thanh niên xung phong (là 

bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã): 

 Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 
104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành. 

 Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi thanh niên xung phong 
trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý 
thanh niên xung phong;  Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy 
khen trong thời gian tham gia lực lượng thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận 
tham gia thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm 
vụ. 

 Trường hợp thanh niên xung phong không còn một trong các giấy tờ quy 
định thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký 
hộ khẩu thường trú trước khi tham gia thanh niên xung phong (bản chính). Ủy ban 
nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa 
phương đi thanh niên xung phong nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở 
địa phương khác (Mẫu số 02) 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (Bản chính). 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 
e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc giải quyết 

chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. 
g) Lệ phí: Không. 
h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến trong thời gian từ 

ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hoàn thành nhiệm vụ 
trở về địa phương không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, 
chế độ bệnh binh, chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 
chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

- Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ 
trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương 
tựa.  



2 
 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 Quy định về chế độ đối vối 

thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/10/2011). 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 
16/4/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã 
hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 
27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực kể từ ngày 
01/06/2012).   
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